
Mã lớp: TN01

STT Ngày sinh Giới tính Mã học sinh

1 Trần Phương Anh 01/08/2009 Nữ

2 Nguyễn Hải Anh 16/05/2009 Nam

3 Phạm Quỳnh Anh 30/03/2009 Nữ

4 Lương Minh Anh 26/12/2009 Nữ

5 Nguyễn Duy Anh 24/06/2009 Nam

6 Bùi Quang Anh 01/02/2009 Nam

7 Lê Gia Bảo 27/12/2009 Nam

8 Vi Ngọc Bảo Châu 05/03/2009 Nữ

9 Trần Thị Mai Chi 13/05/2009 Nữ

10 Nguyễn Mai Chi 06/12/2009 Nữ

11 Trần Tuấn Đại 14/06/2009 Nam

12 Nguyễn Thuận Đạt 28/10/2009 Nam

13 Nguyễn Quang Đức 26/04/2009 Nam

14 Lê Tiến Đức 08/12/2009 Nam

15 Trần Đức Nam Hiển 11/04/2009 Nam

16 Bùi Nguyên Hiếu 25/10/2009 Nam

17 Nguyễn Trọng Hiếu 20/11/2009 Nam

18 Nguyễn Quang Hưng 27/09/2009 Nam

19 Phạm Trung Kiên 15/03/2009 Nam

20 Phạm Tuấn Kiệt 08/12/2009 Nam

21 Hoàng Bảo Khang 14/12/2009 Nam

22 Nguyễn Quốc Khánh 16/09/2009 Nam

23 Nguyễn Hoàng Anh Khôi 25/10/2009 Nam

24 Nguyễn Thị Khánh Linh 27/05/2009 Nữ

25 Trần Lê Minh 20/05/2009 Nam

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1

NĂM HỌC 2024-2025

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN

Số điện thoại: 0349.832410 

Họ và tên

GVCN: Hoàng Thị Hậu



Mã lớp: TN01

STT Ngày sinh Giới tính Mã học sinh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1

NĂM HỌC 2024-2025

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN

Số điện thoại: 0349.832410 

Họ và tên

GVCN: Hoàng Thị Hậu

26 Lê Minh 19/01/2009 Nam

27 Lê Quang Minh 29/07/2009 Nam

28 Vũ Anh Minh 12/01/2009 Nam

29 Đặng Khoa Ninh 21/09/2009 Nam

30 Nguyễn Linh Nhi 01/11/2009 Nữ

31 Lê Hữu Phước 04/06/2009 Nam

32 Lê Trọng Quốc 15/06/2009 Nam

33 Lê Hoàng Anh Tú 17/11/2009 Nam

34 Chu Phương Tú 24/05/2009 Nữ

35 Vũ Minh Tuyết 19/11/2009 Nữ

36 Trần Hưng Thắng 16/10/2009 Nam

37 Lê Đức Thọ 26/01/2009 Nam

38 Nguyễn Mai Trang 20/12/2009 Nữ

39 Cao Hoàng Lê Trang 11/10/2009 Nữ

40 Vũ Đăng Trung 15/10/2009 Nam

41 Đinh Hoàng Tường Vy 15/07/2009 Nữ
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